
UBND HUYỆN CHI LĂNG Biểu số 81/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)
Đơn vị: triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 810.691

I Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 75.750

- Thu ngân sách huyện hưởng 100% 75.750

- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 0

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 734.941

- Thu bổ sung cân đối 625.383

- Thu bổ sung có mục tiêu 109.558

III Thu kết dư 0

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 810.691

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 705.263

1 Chi đầu tư phát triển 59.480

2 Chi thường xuyên 621.137

3 Dự phòng ngân sách 14.023

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 10.623

II Chi các chương trình mục tiêu 105.428

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 105.428

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND HUYỆN CHI LĂNG Biểu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách 807.096

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 72.155

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 734.941

- Thu bổ sung cân đối 625.383

- Thu bổ sung có mục tiêu 109.558

3 Thu kết dư 0

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0

II Chi ngân sách 807.096

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 712.889

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 94.207

 - Chi bổ sung cân đối 94.207

 - Chi bổ sung có mục tiêu 0

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 0

B NGÂN SÁCH XÃ

I Nguồn thu ngân sách 97.802

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 3.595

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 94.207

- Thu bổ sung cân đối 94.207

- Thu bổ sung có mục tiêu 0

3 Thu kết dư 0

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0

II Chi ngân sách 97.802
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UBND HUYỆN CHI LĂNG

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

STT NỘI DUNG
Dự toán

Tổng thu NSNN

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 84.770

I Thu nội địa 84.770

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 0

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 0

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 0

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 11.000

- Thuế giá trị gia tăng 7.800

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.500

- Thuế tài nguyên 1.700

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

5 Thuế thu nhập cá nhân 2.700

6 Lệ phí trước bạ 4.500

7 Thu phí, lệ phí 3.000

8 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100

10 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 2.470

11 Thu tiền sử dụng đất 50.000

12 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 5.000

14 Thu khác ngân sách 6.000

15 Thu cố định tại xã

II Thu viện trợ 0
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Biểu số 83/CK-NSNN

Đơn vị: triệu đồng
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DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

Dự toán
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UBND HUYỆN CHI LĂNG Biểu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)
Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung Ngân sách huyện
Chia ra

Ngân sách cấp
huyện Ngân sách xã

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 810.691 712.889 97.802

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 705.263 607.461 97.802

I Chi đầu tư phát triển 59.480 59.480 0

1 Chi đầu tư cho các dự án 59.480 59.480

Trong đó chia theo lĩnh vực:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học và công nghệ

Trong đó chia theo nguồn vốn:

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 50.000 50.000

- Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước 9.480 9.480

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 621.137 526.359 94.778

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 329.250 328.590 660

2 Chi khoa học và công nghệ 30 30 0

III Dự phòng ngân sách 14.023 12.123 1.900

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 10.623 9.499 1.124

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 105.428 105.428 0

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 0 0 0
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UBND HUYỆN CHI LĂNG Biểu số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: triệu đồng
STT Nội dung Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 807.096
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 94.207
B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 607.461

Trong đó:
I Chi đầu tư phát triển 59.480
1 Chi đầu tư cho các dự án 59.480

Trong đó:
1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
1.2 Chi khoa học và công nghệ
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình
1.4 Chi văn hóa thông tin
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6 Chi thể dục thể thao
1.7 Chi bảo vệ môi trường
1.8 Chi các hoạt động kinh tế
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể
1.10 Chi bảo đảm xã hội
2 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 526.359

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 328.590
2 Chi khoa học và công nghệ 30
3 Chi y tế, dân số và gia đình 57.350
4 Chi văn hóa thông tin 1.546
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 2.366
6 Chi thể dục thể thao 459
7 Chi các hoạt động kinh tế 23.626
8 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 41.164
9 Chi bảo đảm xã hội 30.482
10 Chi sự nghiệp môi trường 5.531
11 Chi an ninh quốc phòng 3.114
12 Chi sự nghiệp khác 3.228
13 KP nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập 950
14 Chi khác ngân sách 3.126

15 Chi thực hiện NQ 08/2019/NQ-HĐND và NQ số 18/2021/NQ-HĐND 1.518
16 Hỗ trợ mục tiêu, nhiệm vụ khác 12.406
17 KP tiền lương; lương hợp đồng giáo dục và một số nhiệm vu khác 10.526

18
Kinh phí trích 10% nguồn thu tiền sử dụng đất về Quỹ phát triển đất tỉnh
theo CV số 606/UBND-KT ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh 247

19 KP chi hỗ trợ cho Hội thẩm nhân dân 100
III Dự phòng ngân sách 12.123
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 9.499
C CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 105.428
D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 0
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UBND HUYỆN CHI LĂNG
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)
Đơn vị: triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN
(KHÔNG

KỂ
CHƯƠNG
TRÌNH

MỤC TIÊU
QUỐC GIA)

CHI
THƯỜNG
XUYÊN
(KHÔNG

KỂ
CHƯƠNG
TRÌNH

MỤC TIÊU
QUỐC GIA)

CHI DỰ
PHÒNG
NGÂN
SÁCH

CHI TẠO
NGUỒN,
ĐIỀU
CHỈNH
TIỀN

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI BỔ
SUNG NS
CẤP XÃTỔNG SỐ

CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 807.096 59.480 526.359 12.123 9.499 105.428 68.949 36.479 94.207

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 585.839 59.480 526.359 0 0 0 0 0 0

1 Văn phòng HĐND và UBND 6.351 6.351

2 Phòng Nội vụ 4.994 4.994

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch 24.065 24.065

4 Phòng Nông nghiệp và PTNT 6.452 6.452

5 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 14.111 3.181 10.930

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường 12.131 5.000 7.131

7 Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 35.414 35.414

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo 3.153 3.153

9 Phòng Tư pháp 1.004 1.004

10 Thanh tra 892 892

11 Phòng Văn hóa Thông tin và TT 1.036 1.036

12 Đảng 9.252 9.252

13 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 1.822 1.822

14 Hội Liên hiệp phụ nữ 973 973

15 Hội Nông dân 1.039 1.039

16 Huyện đoàn thanh niên 814 814

17 Hội Cựu chiến binh 681 6817
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18 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 4.371 4.371

19 BQL dự án ĐTXD 43.974 36.299 7.675

20 Trung tâm Y tế huyện 27.659 27.659

21 Trung tâm phát triển quỹ đất 2.264 1.000 1.264

22 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 2.084 2.084

23 Hội Chữ thập đỏ 262 262

24 Hội Đông y 154 154

25 Hội Khuyến học 115 115

26 Hội Người cao tuổi 113 113

27 Hội Cựu thanh niên xung phong 115 115

28 Hội Nạn nhân chất độc da cam 50 50

29 Hội Cựu giáo chức 50 50

30 Hội Liên hiệp thanh niên 20 20

31 Hội Làm vườn 20 20

32 Trung tâm GDNN-GDTX 3.290 3.290

33 Công an huyện 500 500

34 Ban Chỉ huy quân sự huyện 1.650 1.650

35 Trường MN Ánh Dương 5.863 5.863

36 Trường MN xã Vạn Linh 5.209 5.209

37 Trường MN xã Bằng Hữu 3.961 3.961

38 Trường MN xã Bằng Mạc 2.772 2.772

39 Trường MN xã Gia Lộc 3.497 3.497

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



40 Trường MN xã Hoà Bình 2.842 2.842

41 Trường MN xã Hữu Kiên 4.422 4.422

42 Trường MN Sơn Ca TT Đồng Mỏ 6.574 6.574

43 Trường MN xã Thượng Cường 3.174 3.174

44 Trường MN TT Chi Lăng 6.180 6.180

45 Trường MN xã Vân An 4.315 4.315

46 Trường MN xã Chi Lăng 5.468 5.468

47 Trường MN xã Mai Sao 2.953 2.953

48 Trường MN xã Nhân Lý 2.721 2.721

49 Trường MN xã Quan Sơn 3.924 3.924

50 Trường MN xã Y Tịch 3.016 3.016

51 Trường MN xã Bắc Thủy 3.329 3.329

52 Trường MN Chiến Thắng 4.960 4.960

53 Trường MN xã Vân Thủy 3.228 3.228

54 Trường MN xã Lâm Sơn 3.763 3.763

55 Trường TH 1 thị trấn Đồng Mỏ 4.706 4.706

56 Trường TH xã Mai Sao 3.817 3.817

57 Trường TH xã Quan Sơn 5.488 5.488

58 Trường TH 2 thị trấn Đồng Mỏ 4.999 4.999

59 Trường TH xã Vạn Linh 5.869 5.869

60 Trường PTDTBT TH2 xã Hữu Kiên 4.993 4.993

61 Trường TH II thị trấn Chi Lăng 3.215 3.215

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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62 Trường TH xã Chiến Thắng 7.284 7.284

63 Trường TH xã Hoà Bình 3.921 3.921

64 Trường TH Lê Lợi TT Đồng Mỏ 3.868 3.868

65 Trường TH xã Nhân Lý 4.487 4.487

66 Trường TH xã Vân An 6.396 6.396

67 Trường TH xã Chi Lăng 5.605 5.605

68 Trường PTDTBT TH1 xã Hữu Kiên 5.111 5.111

69 Trường TH xã Y Tịch 4.856 4.856

70 Trường TH xã Bắc Thuỷ 5.798 5.798

71 Trường TH1 thị trấn Chi Lăng 4.408 4.408

72 Trường TH xã Bằng Mạc 3.219 3.219

73 Trường TH&THCS xã Liên Sơn 3.971 3.971

74 Trường TH&THCS Mỏ Đá 3.946 3.946

75 Trường TH&THCS xã Lâm Sơn 4.717 4.717

76 Trường TH&THCS xã Gia Lộc 6.348 6.348

77 Trường TH&THCS xã Thượng Cường 6.447 6.447

78 Trường TH&THCS xã Bằng Hữu 7.991 7.991

79 Trường TH&THCS xã Vân Thủy 7.065 7.065

80 Trường THCS thị trấn Đồng Mỏ 5.272 5.272

81 Trường THCS TT Chi Lăng 6.124 6.124

82 TrườngTHCS xã Chi Lăng 4.111 4.111

83 Trường PTDTBT THCS xã Vân An 5.501 5.501
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84 Trường PTDT BT THCS xã Hữu Kiên 5.268 5.268

85 Trường THCS xã Bắc Thủy 3.577 3.577

86 Trường THCS xã Chiến Thắng 4.855 4.855

87 Trường THCS xã Quan Sơn 3.254 3.254

88 Trường THCS xã Hoà Bình 3.347 3.347

89 Trường THCS xã Mai Sao 3.211 3.211

90 Trường THCS xã Vạn Linh 4.191 4.191

91 Trường THCS xã Y Tịch 3.253 3.253

92 Trường THCS Quang Lang 3.311 3.311

93 Huyện điều hành chung 108.993 14.000 94.993

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 12.123 12.123

III CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 9.499 9.499

IV CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 105.428 105.428 68.949 36.479

V
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH
XÃ 94.207 94.207

VI
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM
SAU 0
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Biểu số 86/CK-NSNN
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NGUỒN
SANG
NGÂN
SÁCH

NĂM SAU
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0 -807.096

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: triệu đồng
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UBND HUYỆN CHI LĂNG Biểu số 88/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: triệu đồng
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG SỐ 431.366 271.331 30 53.925 1.546 2.366 459 25.155 3.973 5.254 5.930 39.164 29.310 0 0 2.150 0 0 0

1 Văn phòng HĐND và UBND 6.351 6.351

2 Phòng Nội vụ 4.994 4.994

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch 24.065 22.422 1.643

4 Phòng Nông nghiệp và PTNT 8.111 4.615 4.615 1.837

5 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 10.949 30 9.516,617 3.973 1.383

6
Phòng Tài nguyên và Môi
trường 7.131 5.930 1.201

7
Phòng Lao động, Thương binh,
Xã hội - Dân tộc 35.414 570 3.844 0 1.690 29.310

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo 3.153 1.500 0 1.653

9 Phòng Tư pháp 1.004 0 1.004

10 Thanh tra 892 0 892

11 Phòng Văn hóa Thông tin và TT 1.036 0 1.036

12 Đảng 9.252 0 9.252

13 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 1.822 0 1.822

14 Hội Liên hiệp phụ nữ 973 0 973

15 Hội Nông dân 1.039 0 1.039

16 Huyện đoàn thanh niên 814 0 814

17 Hội Cựu chiến binh 681 0 681

18
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông 4.371 1.546 2.366 459 0

19 Trung tâm Y tế huyện 27.659 27.659 0

20 Trung tâm phát triển quỹ đất 1.264 1.264
17
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21 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 2.174 2.084 120

22 BQL dự án ĐTXD 8.194 7.675,383 519

23 Hội Chữ thập đỏ 262 0 262

24 Hội Đông y 154 0 154

25 Hội Khuyến học 115 0 115

26 Hội Người cao tuổi 113 0 113

27 Hội Cựu thanh niên xung phong 115 0 115

28 Hội Nạn nhân chất độc da cam 50 0 50

29 Hội Cựu giáo chức 50 0 50

30 Hội Liên hiệp thanh niên 20 0 20

31 Hội Làm vườn 20 0 20

32 Trung tâm GDNN-GDTX 3.290 3.290 0

33 Công an huyện 500 500

34 Ban Chỉ huy quân sự huyện 1.650 1.650

35 Trường MN Ánh Dương 5.863 5.863

36 Trường MN xã Vạn Linh 5.209

37 Trường MN xã Bằng Hữu 3.961

38 Trường MN xã Bằng Mạc 2.772

39 Trường MN xã Gia Lộc 3.497

40 Trường MN xã Hoà Bình 2.842

41 Trường MN xã Hữu Kiên 4.422

42
Trường MN Sơn Ca TT Đồng
Mỏ 6.574

43 Trường MN xã Thượng Cường 3.174

44 Trường MN TT Chi Lăng 6.180

45 Trường MN xã Vân An 4.315
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46 Trường MN xã Chi Lăng 5.468

47 Trường MN xã Mai Sao 2.953

48 Trường MN xã Nhân Lý 2.721

49 Trường MN xã Quan Sơn 3.924

50 Trường MN xã Y Tịch 3.016

51 Trường MN xã Bắc Thủy 3.329

52 Trường MN Chiến Thắng 4.960

53 Trường MN xã Vân Thủy 3.228

54 Trường MN xã Lâm Sơn 3.763

55 Trường TH 1 thị trấn Đồng Mỏ 4.706

56 Trường TH xã Mai Sao 3.817

57 Trường TH xã Quan Sơn 5.488

58 Trường TH 2 thị trấn Đồng Mỏ 4.999

59 Trường TH xã Vạn Linh 5.869

60
Trường PTDTBT TH2 xã Hữu
Kiên 4.993

61 Trường TH II thị trấn Chi Lăng 3.215

62 Trường TH xã Chiến Thắng 7.284

63 Trường TH xã Hoà Bình 3.921

64 Trường TH Lê Lợi TT Đồng Mỏ 3.868

65 Trường TH xã Nhân Lý 4.487

66 Trường TH xã Vân An 6.396

67 Trường TH xã Chi Lăng 5.605

68
Trường PTDTBT TH1 xã Hữu
Kiên 5.111

69 Trường TH xã Y Tịch 4.856

70 Trường TH xã Bắc Thuỷ 5.798
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71 Trường TH1 thị trấn Chi Lăng 4.408

72 Trường TH xã Bằng Mạc 3.219

73 Trường TH&THCS xã Liên Sơn 3.971

74 Trường TH&THCS Mỏ Đá 3.946

75 Trường TH&THCS xã Lâm Sơn 4.717

76 Trường TH&THCS xã Gia Lộc 6.348

77
Trường TH&THCS xã Thượng
Cường 6.447

78
Trường TH&THCS xã Bằng
Hữu 7.991

79
Trường TH&THCS xã Vân
Thủy 7.065

80 Trường THCS thị trấn Đồng Mỏ 5.272

81 Trường THCS TT Chi Lăng 6.124

82 TrườngTHCS xã Chi Lăng 4.111

83
Trường PTDTBT THCS xã Vân
An 5.501

84
Trường PTDT BT THCS xã
Hữu Kiên 5.268

85 Trường THCS xã Bắc Thủy 3.577

86 Trường THCS xã Chiến Thắng 4.855

87 Trường THCS xã Quan Sơn 3.254

88 Trường THCS xã Hoà Bình 3.347

89 Trường THCS xã Mai Sao 3.211

90 Trường THCS xã Vạn Linh 4.191

91 Trường THCS xã Y Tịch 3.253

92 Trường THCS Quang Lang 3.311
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Biểu số 88/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: triệu đồng
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UBND HUYỆN CHI LĂNG Biểu số 89/CK-NSNN
DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: triệu đồng

Stt Tên đơn vị
Tổng thu
NSNN trên
địa bàn

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp

Số bổ sung
cân đối từ
ngân sách
cấp huyện

Số bổ sung
thực hiện
điều chỉnh
tiền lương

Thu chuyển
nguồn từ
năm trước
chuyển sangTổng số

Chia ra

Thu ngân
sách xã

hưởng 100%

Thu ngân sách xã
hưởng từ các

khoản thu phân
chia

A B 1 2 3 4 5 6 7

TỔNG SỐ 5.150 3.595 3.595 0 94.207 0 0

1 Xã Y Tịch 72 49 49 4.336

2 Xã Bằng Mạc 55 41 41 4.373

3 Xã Bằng Hữu 50 40 40 4.718

4 Xã Hòa Bình 101 72 72 4.168

5 Xã Gia Lộc 72 54 54 4.804

6 Xã Thượng Cường 85 62 62 4.176

7 Xã Vạn Linh 190 133 133 5.445

8 Xã Mai Sao 120 87 87 4.405

9 Xã Nhân Lý 150 104 104 4.112

10 Xã Bắc Thủy 14 12 12 5.095

11 Xã Vân Thủy 57 42 42 4.476

12 Xã Chiến Thắng 60 42 42 5.182

13 Xã Vân An 75 53 53 5.390

14 Xã Quan Sơn 95 67 67 4.578
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15 Xã Lâm Sơn 13 10 10 4.510

16 Xã Hữu Kiên 25 21 21 5.576

17 Xã Liên Sơn 11 10 10 3.927

18 Xã Chi Lăng 135 97 97 5.170

19 Thị trấn Đồng Mỏ 2.870 1.971 1.971 4.961

20 Thị trấn Chi Lăng 900 630 630 4.809

Stt Tên đơn vị
Tổng thu
NSNN trên
địa bàn

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp

Số bổ sung
cân đối từ
ngân sách
cấp huyện

Số bổ sung
thực hiện
điều chỉnh
tiền lương

Thu chuyển
nguồn từ
năm trước
chuyển sangTổng số

Chia ra

Thu ngân
sách xã

hưởng 100%

Thu ngân sách xã
hưởng từ các

khoản thu phân
chia

A B 1 2 3 4 5 6 7
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Tổng chi cân
đối ngân sách

xã

8

97.802

4.384

4.414

4.758

4.240

4.857

4.238

5.578

4.492

4.216

5.107

4.517

5.224

5.443

4.645

Biểu số 89/CK-NSNN
DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: triệu đồng
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4.520

5.597

3.937

5.267

6.931

5.439

Tổng chi cân
đối ngân sách

xã

8
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UBND HUYỆN CHI LĂNG Biểu số 90/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN
SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư
để thực hiện các
chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự
nghiệp để thực
hiện các chế độ,
chính sách, nhiệm

vụ

Bổ sung thực hiện
các chương trình
mục tiêu quốc gia

A B 2 3 4 5
TỔNG SỐ 22.927 0 0 22.927

1 Xã Y Tịch 358 358
2 Xã Bằng Mạc 265 265
3 Xã Bằng Hữu 3.721 3.721
4 Xã Hòa Bình 514 514
5 Xã Gia Lộc 543 543
6 Xã Thượng Cường 442 442
7 Xã Vạn Linh 299 299
8 Xã Mai Sao 155 155
9 Xã Nhân Lý 1.268 1.268
10 Xã Bắc Thủy 433 433
11 Xã Vân Thủy 198 198
12 Xã Chiến Thắng 733 733
13 Xã Vân An 3.181 3.181
14 Xã Quan Sơn 59 59
15 Xã Lâm Sơn 2.377 2.377
16 Xã Hữu Kiên 2.350 2.350
17 Xã Liên Sơn 1.725 1.725
18 Xã Chi Lăng 350 350
19 Thị trấn Đồng Mỏ 670 670
20 Thị trấn Chi Lăng 30 30
21 UBND các xã, TT 3.256 3.256
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UBND HUYỆN CHI LĂNG Biểu số 91/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: Triệu đồng Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây Giảm nghèo bền
vững

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đầu tư
phát
triển

Kinh
phí sự
nghiệp

Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

A B 1=2+3 2=5+1
2+19

3=8+1
5+22 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+1

0 9 10 4=5+8 12=13
+14 13 14 15=16

+17 16 17 4=5+8 19=20
+21 20 21 22=23

+24 23 24

TỔNG SỐ 117.073 75.708 41.365 26.444 22.844 22.844 0 6.618 6.618 0 2.089 0 0 0 7.528 7.528 0 65.810 52.864 52.864 0 27.219 27.219 0
A Ngân sách cấp huyện 94.643 68.246 26.397 26.444 22.844 22.844 0 3.900 3.900 0 2.089 0 0 0 2.089 2.089 0 65.810 45.402 45.402 0 20.408 20.408 0
I Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 68.246 68.246 0 22.844 22.844 22.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.402 45.402 45.402 0 0 0 0

Bê tông tuyến đường Làng Hăng, xã
Quan Sơn 200 200 0 200 200 200 0 0 0

Xây dựng nhà văn hóa xã Quan Sơn 150 150 0 150 150 150 0 0 0
Trường Mầm non xã Quan Sơn 500 500 0 500 500 500 0 0 0
Đầu tư cơ sở vật chất Trường Tiểu học
xã Quan Sơn (Điểm trường chính) 500 500 0 500 500 500 0 0 0

Xây dựng nhà lớp học và phòng chờ
điểm trường Làng Thượng, Trường
Tiểu học xã Quan Sơn

200 200 0 200 200 200 0 0 0

Đường  trục xã Tồng Nọt - Nà Nưa -
Lũng Tắng, Thượng Cường 100 100 0 100 100 100 0 0 0

Đường liên thôn Khòn Sâu - Lũng Ca -
Lũng Luông, xã Thượng Cường 200 200 0 200 200 200 0 0 0

Đường Làng Nong - Lũng Luông, xã
Thượng Cường 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200 0 0 0

Đường Làng Nong, xã Thượng Cường 500 500 0 500 500 500 0 0 0
Trường TH&THCS xa ̃Thượng Cường 3.400 3.400 0 3.400 3.400 3.400 0 0 0
Trường Mầm non xã Thượng Cường
và 01 phòng học Điểm trường Tồng
Nọt

1.739 1.739 0 1.739 1.739 1.739 0 0 0

Phân Trường Tồng Nọt, Trường
TH&THCS xã Thượng Cường 300 300 0 300 300 300 0 0

Nhà văn hóa xã Thượng Cường 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0
Đầu tư cơ sở vật chất Trường Mầm
non xã Thượng Cường (Phân trường
Đoàn Kết)

700 700 0 700 700 700 0 0 0

Đầu tư cơ sở vật chất Trường
TH&THCS xã Thường Cường (Phân
trường Đoàn Kết)

600 600 0 600 600 600 0 0 0

Sửa chữa, nâng cấp Đường Nà Lóong
(ĐT 234-QL1) 1.150 1.150 0 1.150 1.150 1.150 0 0 0

Bê tông đường trục xã Khun Tiếm 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0
Xây dựng nhà văn hóa xã Nhân Lý 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200 0 0 0
Trường Mầm non xã Nhân Lý 3.800 3.800 0 3.800 3.800 3.800 0 0 0
Trường TH xã Nhân Lý 3.605 3.605 0 3.605 3.605 3.605 0 0 0
Cải tạo, nâng cấp Chợ Nhân Lý 800 800 0 800 800 800 0 0 0
Trường TH xã Bắc Thủy (Điểm trường
Khuối Kháo) 0 0 0 0 0 0

Trường THCS xã Bắc Thủy 500 500 0 0 0 500 500 500
Trường Mầm non xã Bắc Thủy 3.600 3.600 0 0 0 3.600 3.600 3.600
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Đầu tư cơ sở vật chất Trường Tiểu học
xã Bằng Hữu 2.600 2.600 0 0 0 2.600 2.600 2.600

Mở mới đường từ nhà văn hóa thôn
Khuối Kháo đến phân trường tiểu học 400 400 0 0 0 400 400 400

Trường TH&THCS xã Bằng Hữu 2.500 2.500 0 0 0 2.500 2.500 2.500
Trường TH&THCS xã Lâm Sơn 1.340 1.340 0 0 0 1.340 1.340 1.340
Trường TH xã Bắc Thủy (Điểm trường
Rạng Đông) 500 500 0 0 0 500 500 500

Đường Nà Pò - Kéo Phầy, Bằng Hữu 300 300 0 0 0 300 300 300
Đường Kéo Phầy - Pá Tào, xã Bằng
Hữu 400 400 0 0 0 400 400 400

Đường Bản Lăm - Thiên Cần, xã Liên
Sơn 900 900 0 0 0 900 900 900

Đường thôn Phai Mò, xã Vân An 600 600 0 0 0 600 600 600
Đường Suối Phầy, xã Hữu Kiên 800 800 0 0 0 800 800 800
Đường Bản Dù - Tình Lùng, xã Vân
Thủy 100 100 0 0 0 100 100 100

Đường Nà Dạ - Nà Nhì, xã Chiến
Thắng 200 200 0 0 0 200 200 200

Trường TH xã Vân An (Trường chính
+ Điểm trường Hồng Tân) 200 200 0 0 0 200 200 200

Đường Nà Tình - Nà Mằn, xã Chiến
Thắng 800 800 0 0 0 800 800 800

Đường Cô Mìn - Nà Cải, xã Chiến
Thắng 1.600 1.600 0 0 0 1.600 1.600 1.600

Trường MN xã Chiến Thắng 0 0 0 0 0 0 0
Nhà văn hóa xã Vân Thủy 1.200 1.200 0 0 0 1.200 1.200 1.200
Nhà văn hóa xã Chiến Thắng 0 0 0 0 0 0 0
Trường mầm non xã Vân Thủy 3.000 3.000 0 0 0 3.000 3.000 3.000
Đầu tư cơ sở vật chất Trường THCS xã
Vân Thủy 1.700 1.700 0 0 0 1.700 1.700 1.700

Đầu tư cơ sở vật chất Trường TH xã
Chiến Thắng 0 0 0 0 0 0 0

Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế
xã Vân Thủy 400 400 0 0 0 400 400 400

Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế
xã Bằng Hữu 400 400 0 0 0 400 400 400

Nhà văn hóa xã Bằng Hữu 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000
Bê tông hóa tuyến đường Khòn Mon -
Kéo Sao, xã Vân An 0 0 0 0 0 0 0

Trường Mầm non xã Bằng Hữu 3.500 3.500 0 0 0 3.500 3.500 3.500
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ xã
Hữu Kiên 400 400 0 0 0 400 400 400

Trường Tiều học và Trung học cơ sở
xã Liên Sơn 3.500 3.500 0 0 0 3.500 3.500 3.500

Đường bê tông Co Hương, xã Hữu
Kiên 2.200 2.200 0 0 0 2.200 2.200 2.200

Trường Mầm non xã Vân An 2.430 2.430 0 0 0 2.430 2.430 2.430

Đường bê tông Thằm Nà, xã Hữu Kiên 900 900 0 0 0 900 900 900

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây Giảm nghèo bền
vững

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đầu tư
phát
triển

Kinh
phí sự
nghiệp

Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước
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Trường PTDTBT THCS xã Hữu Kiên 1.832 1.832 0 0 0 0 1.832 1.832 1.832

Trường PTDTBT THCS xã Vân An 3.100 3.100 0 0 0 3.100 3.100 3.100
Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Hữu
Kiên 1.500 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500

II Phòng Nông nghiệp và PTNT 18.126 0 18.126 2.200 0 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 15.626 0 0 0 15.626 15.626 0
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn
định dân cư ở những nơi cần thiết 229 0 229 0 0 0 229 229 229

Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng loài
cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ 7.350 0 7.350 0 0 0 7.350 7.350 7.350

Trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng 5.089 0 5.089 0 0 0 5.089 5.089 5.089
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ Hồi
huyện Chi Lăng 525 0 525 0 0 0 525 525 525

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm na theo tiêu chuẩn VietGAP trên
địa bàn huyện Chi Lăng

463 0 463 0 0 0 463 463 463

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm ớt theo tiêu chuẩn VietGAP và
cấp mã số vùng trồng trên địa bàn
huyện Chi Lăng

262 0 262 0 0 0 262 262 262

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm khoai tây huyện Chi Lăng 315 0 315 0 0 0 315 315 315

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ Lạc
huyện Chi Lăng 262 0 262 0 0 0 262 262 262

Dự án liên kết chăn nuôi Ngựa bạch
trên địa bàn huyện Chi Lăng 788 0 788 0 0 0 788 788 788

Dự án liên kết chăn nuôi ong trên địa
bàn huyện Chi Lăng 343 0 343 0 0 0 343 343 343

Nội dung 02: XD và PT hiệu quả các
VNLTT, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao
năng lực chế biến và bảo quản nông
sản theo các MHLK SX theo chuỗi giá
trị …

1.300 0 1.300 1.300 1.300 1.300 0 0

Nội dung 04: Triển khai Chương trình
mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với
lợi thế vùng miền …

300 0 300 300 300

Nội dung 06: Nâng cao hiệu quả hoạt
động của các hệ thống kết nối, xúc tiến
tiêu thụ nông sản;…

200 0 200 200 200 200 0 0

Nội dung 06: Tăng cường quản lý an
toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia
đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ
sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; cải
thiện vệ sinh hộ gia đình

50 0 50 50 50 50 0 0

Nội dung 07: Triển khai hiệu quả
Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi
trường, an toàn thực phẩm và cấp nước
sạch nông thôn trong xây dựng NTM
giai đoạn 2021 - 2025”

300 0 300 300 300 300 0 0

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây Giảm nghèo bền
vững

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
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Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát,
đánh giá kết quả thực hiện Chương
trình; xây dựng hệ thống giám sát,
đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng
yêu cầu quản lý Chương trình…

150 0 150 150 150 150 0 0

Nội dung 03: Đào tạo, tập huấn nhằm
nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư
duy của người dân và cộng đồng về
phát triển kinh tế nông nghiệp và xây
dựng NTM

200 0 200 200 200 200 0 0

III Phòng Giáo dục và Đào tạo 1.033 0 1.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.033 0 0 0 1.033 1.033
Chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhằm
duy trì hoạt động thường xuyên cho
các trường phổ thông dân tộc nội trú,
bán trú; trường phổ thông có học sinh
bán trú

823 0 823 0 0 0 823 823 823

Chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ cho
người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu
số

210 0 210 0 0 0 210 210 210

IV Phòng Lao động, TB, XH - DT 1.347 0 1.347 0 0 0 0 0 0 0 570 0 0 0 570 570 0 777 0 0 0 777 777
 Hỗ trợ người lao động đi làm có thời
hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Cung
cấp thông tin, thị trường lao động, dịch
vụ tìm kiếm, kết nối việc làm cho lao
động….;Tuyên truyền, tư vấn hướng
nghiệp, khởi nghiệp…

105 0 105 0 0 0 105 105 105

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng
lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai
chương trình ở các cấp

521 0 521 0 0 0 521 521 521

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống trong
vùng đồng bào DTTS và MN

151 0 151 0 0 0 151 151 151

Tổ chức đối thoại về chính sách giảm
nghèo tại các xã, thị trấn 85 0 85 0 85 85 85 0

Tiểu Dự án 1: Nâng cao năng lực thực
hiện Chương trình 342 0 342 0 342 342 342 0 0

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm
2024; Kiểm tra, giám sát các dự án 143 0 143 0 143 143 143 0 0

V Trung tâm GDNN-GDTX 1.085 0 1.085 455 0 0 0 455 455 0 524 0 0 0 524 524 0 106 0 0 0 106 106
Hỗ trợ đào tạo nghề và Đào tạo nghề
cho lao động nông thôn trình độ dưới 3
tháng; tăng cường các điểu kiện đảm
bảo chất lượng dạy và học cho cơ sở
giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng công
nghệ thông tin, chuyển đổi số …

106 0 106 0 0 0 106 106 106

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây Giảm nghèo bền
vững

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đầu tư
phát
triển

Kinh
phí sự
nghiệp

Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Đào tạo nghề cho người lao động thuộc
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo, người lao động có thu nhập
thấp và các nội dung khác thuộc tiểu
dự án 1

295 0 295 0 295 295 295 0

Đào tạo nghề cho người lao động thuộc
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo, người lao động có thu nhập
thấp; Truyền thông, hướng nghiệp, hỗ
trợ khởi nghiệp và tạo việc làm trên địa
bàn huyện

229 0 229 0 229 229 229 0

Nội dung 09: Tiếp tục nâng cao chất
lượng đào tạo nghề cho lao động nông
thôn, gắn với nhu cầu của thị trường;
hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô
hình khởi nghiệp, sáng tạo ở nông
thôn.

300 0 300 300 300 300 0 0

Nội dung 1: Tiếp tục nâng cao chất
lượng, phát triển giáo dục ở nông thôn
…

155 0 155 155 155 155 0 0

VI Phòng Văn hóa và Thông tin 1.676 0 1.676 765 0 0 0 765 765 0 436 0 0 0 436 436 0 475 0 0 0 475 475
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn
hóa truyền thống tốt đẹp của các dân
tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
(Sự nghiệp văn hóa thông tin)

459 0 459 0 0 0 459 459 459

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ
thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã
hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng
đồng bào DTTS&MN

16 0 16 0 0 0 16 16 16

Chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh
từ FM sang IP tại xã Chiến Thắng 218 0 218 0 218 218 218 0 0

Chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh
từ FM sang IP tại xã Vân An 218 0 218 0 218 218 218 0 0

Nội dung 09: Phát triển, hoàn thiện hệ
thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số
trong nông nghiệp, nông thôn

765 0 765 765 765 765 0 0

VII Trung tâm Y tế 1.911 0 1.911 0 0 0 0 0 0 0 417 0 0 0 417 417 0 1.494 0 0 0 1.494 1.494 0
Dự án 7. Chăm sóc sức khỏe nhân dân,
nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân
tộc thiểu số; phòng chống suy dinh
dưỡng trẻ em (Sự nghiệp y tế, dân số
và gia đình)

1.494 0 1.494 0 0 0 1.494 1.494 1.494

Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 417 0 417 0 417 417 417 0
VIII Hội liên hiệp Phụ nữ 659 0 659 180 0 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 479 0 0 0 479 479 0

Dự án 8. Thực hiện bình đẳng giới và
giải quyết những vấn đề cấp thiết đối
với phụ nữ và trẻ em (Sự nghiệp bảo
đảm xã hội)

479 0 479 0 0 0 479 479 479

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây Giảm nghèo bền
vững

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
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Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề
án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai
đoạn 2017-2025”

80 0 80 80 80 80 0 0

Nội dung số 05: Vun đắp, gìn giữ giá
trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia
đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận
động “Xây dựng gia đình 5 không, 3
sạch”

100 0 100 100 100 100 0 0 0 0

IX Phòng Tư Pháp 321 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0 0 0 321 321

Nội dung 3: Tăng cường, nâng cao khả
năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động
trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

321 0 321 0 0 0 321 321 321

X Phòng Kinh tế và Hạ tầng 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 55 55 0
Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo,
tập huấn tổ chức thực hiện Chương
trình

55 0 55 0 0 55 55 55

XI VP HĐND và UBND 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 31 0 20 0 0 0 20 20
Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo,
tập huấn tổ chức thực hiện Chương
trình

20 0 20 0 0 20 20 20

Kiểm tra, giám sát tiểu dự án 2, dự án 3
Cải thiện dinh dưỡng 31 0 31 0 31 31 31 0

XII UB Mặt trận tổ quốc Việt nam
huyện 73 0 73 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 51 51 0 22 0 0 0 22 22

Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo,
tập huấn tổ chức thực hiện Chương
trình

22 0 22 0 0 22 22 22

Hoạt động giám sát của MTTQ VN
huyện 51 0 51 0 51 51 51 0

XIII Trung tâm Vân hóa, TT và TT 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0
Xây dựng phóng sự, ấn phẩm truyền
thông về giảm nghèo bền vững 60 0 60 0 60 60 60 0 0

B Ngân sách xã 22.430 7.462 14.968 0 0 0 0 2.718 2.718 0 0 0 0 0 5.439 5.439 0 0 7.462 7.462 0 6.811 6.811 0
I UBND các xã 17.937 2.969 14.968 0 0 0 0 2.718 2.718 0 0 0 0 0 5.439 5.439 0 0 2.969 2.969 0 6.811 6.811 0

Công trình cấp nước sinh hoạt tập
trung thôn Nà Pất 9 9 0 0 9 9

Hỗ trợ Đất ở 160 160 0 0 160 160
Hỗ trợ nhà ở 2.800 2.800 0 0 2.800 2.800

Mua sắm máy móc, nông cụ tại các xã,
thị trấn vùng đồng bào DTTS và MN 890 0 890 890 890

Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán tại các
xã, thị trấn vùng đồng bào DTTS và
MN

135 0 135 135 135

Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với rừng
đặc dụng, rừng phòng hộ; rừng tự
nhiên do UBND cấp xã trực tiếp quản
lý

1.498 0 1.498 1.498 1.498

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây Giảm nghèo bền
vững

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
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Hỗ trợ bảo vệ rừng quy hoạch rừng
phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự
nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia
đình

1.409 0 1.409 1.409 1.409

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi
giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc
đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp
và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

2.047 0 2.047 2.047 2.047

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ
sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn
vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
(Các hoạt động kinh tế)

832 0 832 832 832

Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát
triển mô hình giảm nghèo 3.546 0 3.546 3.546 3.546

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất
trong lĩnh vực nông nghiệp 1.893 0 1.893 1.893 1.893

Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập
mới  và triển khai, thực hiện quy hoạch
chung xây dựng xã gắn với quá trình
công nghiệp hóa, đô thị hóa

1.300 0 1.300 1.300 1.300

Nội dung 02: Hoàn thiện và nâng cao
chất lượng hệ thống thủy lợi và phòng
chống thiên tai cấp xã, huyện, đảm bảo
bền vững và thích ứng với biến đổi khí
hậu

100 0 100 100 100

Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt
động của hệ thống thiết chế văn hóa,
thể thao cơ sở;…

318 0 318 318 318

Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức
hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế
hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận
chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện
đảm bảo theo quy định; phát triển,
nhân rộng các mô hình phân loại chất
thải tại nguồn phát sinh

100 0 100 100 100

Nội dung 02: Thu gom, tái chế, tái sử
dụng các loại chất thải theo nguyên lý
tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý
chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất
nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam;
xây dựng cộng đồng dân cư không rác
thải nhựa

200 0 200 200 200

Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục
cảnh quan truyền thống của nông thôn
Việt Nam; tăng tỷ lệ trồng hoa, cây
xanh phân tán gắn với triển khai Đề án
trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 -
2025…

700 0 700 700 700

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây Giảm nghèo bền
vững

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đầu tư
phát
triển

Kinh
phí sự
nghiệp

Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước
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II UBND xã Bằng Hữu 873 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 873 0 0 0 0
Bê tông tuyến đường Kéo Phầy - Pá
Tào - Lũng Đẩy, xã Bằng Hữu 431 431 0 0 431 431

Nhà văn hóa thôn Cốc Lùng, xã Bằng
Hữu 442 442 0 442 442

III UBND xã Vân An 1.300 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 0 0 0 0
Bê tông hóa tuyến đường Trung Tâm -
Tân Minh - xã Thống Nhất, huyện Lộc
Bình

400 400 0 0 400 400

Đường Tân Minh - Tân Long 900 900 0 0 900 900
IV UBND xã Chiến Thắng 460 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 460 0 0 0 0

Đường Nà Tình - Nà Pồ, xã Chiến
Thắng 460 460 0 0 460 460

UBND xã Liên Sơn 860 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 860 0 0 0 0
Đường Bản Lăm - Hợp Đường, xã
Liên Sơn 860 860 0 0 860 860

V UBND xã Lâm Sơn 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0
Đường bê tông Nà Chuối, thôn Làng
Bu 1, xã Lâm Sơn 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây Giảm nghèo bền
vững

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đầu tư
phát
triển

Kinh
phí sự
nghiệp

Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng
số

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước
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UBND HUYỆN CHI LĂNG Biểu số 92/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
KC-
HT

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số
Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn khác
và dân
góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn

khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

Vốn
khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
TỔNG SỐ (A+B+C+D+E): 546.806 0 290.948 31.526 175.983 48.349 390.086 0 209.928 29.986 150.172 0 115.986 0 81.929 13.877 20.180 0 176.553 0 105.428 8.830 62.026

A KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 502.339 0 249.967 29.986 174.037 48.349 384.384 0 204.226 29.986 150.172 0 112.986 0 78.929 13.877 20.180 0 135.188 0 68.949 6.490 59.480

I
VỐN CÂN ĐỐI NSĐP THEO NGHỊ
QUYẾT SỐ 16/2021/NQ-HĐND CỦA

HĐND TỈNH
29.171 0 0 0 28.571 600 10.856 0 0 0 10.856 0 6.980 0 0 0 6.980 0 9.480 0 0 0 9.480

Thực hiện dự án
Dự án nhóm C

1 Dự án hoàn thành trước 31/12/2023 20.671 0 0 0 20.071 600 10.856 0 0 0 10.856 0 6.980 0 0 0 6.980 0 3.980 0 0 0 3.980

1.1 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở UBND
thị trấn Đồng Mỏ Đồng Mỏ 2021 1.135 1.035 100 1.135 1.135 200 200 60 60

1.2 Trụ Sở UBND xã Quan Sơn Quan Sơn 2021 3.721 3.721,0 0 3.721 3.721,0 800 800 300 300

1.3 Đầu tư cơ sở vật chất Trường Mầm non
Bình Minh Đồng Mỏ 2022 5.815 5.815 0 5.000 5.000 1.500 1.500 1.000 1.000

1.4 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND xã Bằng
Hữu Bằng Hữu 2023 3.000 3.000 0 1.000 1.000 1.180 1.180 399 399

1.5 Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông
thôn cho các xã, thị trấn Các xã, TT 2020-

2023 5.000 5.000 0 0 2.800 2.800 1.621 1.621

1.6 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND xã Nhân Lý Nhân Lý 2023 2.000 1.500 500 0 500 500 600 600
2 Dự án khởi công mới 2024 8.500 0 0 0 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500

2.1 Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông
thôn cho các xã, thị trấn năm 2024 Các xã, TT 2024 4.000 4.000 0 0 1.500 1.500

2.2 Trụ sở UBND xã Bắc Thủy xã Bắc
Thủy 2024 4.500 4.500 0 0 1.000 1.000

3 Đối ứng CTMTQG XDNTM 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000
II NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 189.077 0 0 0 141.328 47.749 135.743 0 0 0 135.743 0 10.210 0 0 0 10.210 0 50.000 0 0 0 50.000
1 Dự án hoàn thành trước 31/12/2023 133.238 0 0 0 85.489 47.749 132.205 0 0 0 132.205 0 9.010 0 0 0 9.010 0 30.400 0 0 0 30.400

a Dự án khu dân cư tập trung 50.032 38.392 11.640 50.032 50.032 5.000 5.000 8.258 8.258

1.1 Chợ nông sản và khu dân cư thị trấn Chi
Lăng, huyện Chi Lăng (Giai đoạn 1)

TT Chi
Lăng

2017-
2018 8.852 6.896 1.956 8.852 8.852 1.900 1.900 1.000 1.000

1.2 Chợ nông sản và khu dân cư thị trấn Chi
Lăng, huyện Chi Lăng (Giai đoạn 2)

TT Chi
Lăng

2018-
2020 41.180 31.496 9.684 41.180 41.180 3.100 3.100 7.258 7.258

b Công trình Giao thông 28.687 14.538 14.149 28.549 28.549 460 460 2.332 2.332

1.3 Bê tông tuyến đường liên thôn từ UBND xã
- Nam Lân 2, xã Y Tịch, Huyện Chi Lăng

xã Y
Tịch 2020 2.536 290 2.246 2.536 2.536 0 137 137

1.4 Bê tông đường trục xã Giáp thượng 2 - thôn
Trung Tâm

xã Y
Tịch 2020 2.018 274 1.744 2.018 2.018 0 418 418

1.5 Đường trục xã Thần Lãng - Nà Lặp, xã Y
Tịch, huyện Chi Lăng

xã Y
Tịch 2020 1.971 379 1.592 1.971 1.971 0 271 271

1.6 Bê tông tuyến đường liên thôn từ UBND xã
Y Tịch - Na Cà, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng

xã Y
Tịch 2020 7.250 1.250 6.000 7.250 7.250 0 400 400

1.7
Bê tông tuyến đường liên thôn từ UBND xã
- Giáp Thượng 2, xã Y Tịch, huyện Chi
Lăng

xã Y
Tịch 2020 2.792 242 2.550 2.653 2.653 0 146 146

1.8 Đường liên thôn Mạ B - Suối Mỏ Hữu
Kiên

2019 4.828 4.828 0 4.828 4.828 0 383 383

1.9 Đường liên thôn Làng Bu 1 - Co Lái - Bắc
Phiềng Lâm Sơn 2019 4.615 4.615 0 4.615 4.615 460 460 500 500

1.10 Đường liên thôn Khau Thung - Nà Thưa -
Hang Vài Vân An 2019 2.678 2.660 18 2.678 2.678 0 78 78

c Công trình Văn hóa - Giáo dục 23.460 14.425 9.036 23.461 23.461 2.050 2.050 7.757 7.757

1.11 Đầu tư cơ sở vật chất Trường TH 1 thị trấn
Chi Lăng

TT Chi
Lăng 2019 4.587 4.569 18 4.587 4.587 2.050 2.050 1.500 1.500

1.12 Xây dựng phòng Hội đồng Trường THCS xã
Bắc Thủy

Bắc
Thủy 2019 885 685 200 885 885 0 685 685

1.13 Sửa chữa, nâng cấp Trường MN Hữu Kiên
(Điểm trường Thằm Nà)

Hữu
Kiên 2019 468 271 197 468 468 0 271 271

1.14 Sửa chữa Trường THCS xã Quan Sơn Quan
Sơn

2020 1.046 500 546 1.046 1.046 0 300 300

1.15 Cải tạo nâng cấp Trường TH Lê Lợi thị trấn
Đồng Mỏ

TT Đồng
Mỏ 2020 1.224 624 600 1.224 1.224 0 624 624
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1.16 Đầu tư cơ sở vật chất Trường THCS TT Chi
Lăng

TT Chi
Lăng 2020 5.523 1.500 4.023 5.523 5.523 0 1.000 1.000

1.17 Đầu tư cơ sở vật chất Trường TH xã Vân
Thủy

Vân
Thủy 2020 1.629 800 829 1.629 1.629 0 800 800

1.18 Đầu tư cơ sở vật chất Trường TH xã Bằng
Hữu

Bằng
Hữu 2020 1.177 477 700 1.177 1.177 0 477 477

1.19 Đầu tư cơ sở vật chất Trường PTDTBT Tiểu
học 1 xã Hữu Kiên

Hữu
Kiên 2021 1.456 600 856 1.456 1.456 0 500 500

1.20 Đầu tư cơ sở vật chất Trường THCS xã Hòa
Bình

Hòa
Bình 2021 1.866 800 1.066 1.866 1.866 0 800 800

1.21 Đầu tư cơ sở vật chất Trường MN xã Vạn
Linh Vạn Linh 2021 3.599 3.599 - 3.599 3.599 0 800 800

d Công trình Y tế 3.605 2.219 1.386 3.605 3.605 0 - 2.355 2.355

1.22 Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Thượng
Cường, huyện Chi Lăng

Thượng
Cường 2019 986 500 486 986 986 0 636 636

1.23 Xây dựng Trạm Y tế xã Vân Thủy Vân
Thủy

2019 798 398 400 798 798 0 398 398
1.24 Trạm Y tế xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng Lâm Sơn 2019 750 600 150 750 750 0 600 600
1.25 Đầu tư cơ sở vật chất Trạm Y tế xã Nhân Lý Nhân Lý 2020 1.071 721 350 1.071 1.071 0 721 721

đ Công trình trụ sở cơ quan, đơn vị 22.986 13.915 9.072 22.091 22.091 1.500 1.500 7.699 7.699
1.26 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND xã Liên Sơn Liên sơn 2019 552 452 100 552 552 0 452 452

1.27 Sửa chữa, nâng cấp Hội trường Huyện ủy
Chi Lăng

TT Đồng
Mỏ 2019 1.876 576 1.300 1.876 1.876 0 576 576

1.28 Sửa chữa Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
huyện

TT Đồng
Mỏ 2019 558 258 300 558 558 0 258 258

1.29 Sửa chữa Trụ sở phòng Văn hóa và Thông
tin (cũ)

TT Đồng
Mỏ 2019 553 253 300 553 553 0 253 253

1.30 Sửa chữa, nâng cấp Hội trường UBND Chi
Lăng

TT Đồng
Mỏ 2019 6.200 1.221 4.978 6.200 6.200 0 500 500

1.31
Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng
làm việc công an xã Chi Lăng, thị trấn Chi
Lăng

xã Chi
Lăng, thị
trấn Chi
Lăng

2020 495 412 83 495 495 0 412 412

1.32
Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng
làm việc công an xã Bắc Thủy, Vân Thủy,
Lâm Sơn

 xã Bắc
Thủy, Vân
Thủy, Lâm

Sơn

2020 376 306 70 376 376 0 306 306

1.33 Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng
làm việc công an xã Hữu Kiên, TT Đồng Mỏ

xã Hữu
Kiên, TT
Đồng Mỏ

2020 161 101 60 161 161 0 101 101

1.34
Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng
làm việc công an xã Chiến Thắng, Vân An,
Liên Sơn

xã Chiến
Thắng,
Vân An,
Liên Sơn

2020 270 200 70 270 270 0 200 200

1.35
Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng
làm việc công an xã Thượng Cường, Gia
Lộc

 xã
Thượng
Cường,
Gia Lộc

2020 319 219 100 319 319 0 219 219

1.36
Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng
làm việc công an xã Hòa Bình, Bằng Mạc,
Bằng Hữu

xã Hòa
Bình,

Bằng Mạc,
Bằng Hữu

2020 323 223 100 323 323 0 223 223

1.37 Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng
làm việc công an xã Vạn Linh, Y Tịch

xã Vạn
Linh, Y
Tịch

2020 629 529 100 629 629 0 529 529

1.38 Sửa chữa khuôn viên tầng 5 và chỉnh trang
khuôn viên UBND huyện

TT Đồng
Mỏ 2021 654 454 200 654 654 0 454 454

1.39 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phòng khách
Huyện ủy Chi Lăng

TT Đồng
Mỏ 2021 414 314 100 414 414 0 314 314

1.40 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND huyện Đồng
Mỏ

2022-
2023 6.895 6.895 - 6.000 6.000 1.500 1.500 2.000 2.000

1.41 Cải tạo, sửa chữa di tích lịch sử Nhà trưng
bày Chiến thắng Chi Lăng

xã Chi
Lăng

2022-
2023 2.710 1.500 1.210 2.710 2.710 0 900 900

e Công trình thương mại - dịch vụ 4.466 2.000 2.466 4.466 4.466 0 - 2.000 2.000

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
KC-
HT

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số
Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn khác
và dân
góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn

khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

Vốn
khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Page 39

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1.42
Chợ nông sản và khu dân cư thị trấn Chi
Lăng, huyện Chi Lăng. Hạng mục: Nhà chợ
nông sản

TT Chi
Lăng 2019 4.466 2.000 2.466 4.466 4.466 0 2.000 2.000

2 Dự án khởi công mới năm 2023 44.000 - - - 44.000 - - - - - - - - - - - - - 1.200 - - - 1.200
a Dự án khu dân cư tập trung 40.000 40.000 200 200

2.1 Dự án xây dựng khu dân cư tập trung Than
Muội

Đồng
Mỏ 2024 40.000 40.000 200 200

b Hỗ trợ công tác GPMB các dự án 4.000 4.000 1.000 1000

2.2 Hỗ trợ kinh phí GPMB dự ánTrụ sở công an
cấp xã, thị trấn.

Các xã,
TT

2022-
2025 4.000 4.000 1.000 1.000

3 Trích nộp 10% Quỹ Phát triển đất 5.000 5.000

4
Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy
chứng nhận và đăng ký biến động, chỉnh
lý hồ sơ địa chính thường xuyên

11.840 11.840 3.538 3.538 1.200 1.200 5.000 5.000

a Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày
31/12/2023 6.241 6.241 3.538 3.538 1.200 1.200 2.535 2.535

4.1
Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện
Chi Lăng

Huyện
Chi Lăng

2020-
2021

3878/Q
Đ-

UBND
ngày

01/10/20
20 của
UBND
huyện

2.499 2.499 2.499 2.499 500 500 139 139

4.2 Lập Kế hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng
năm 2023

Huyện
Chi Lăng 2022

2546/Q
Đ-

UBND
ngày

29/7/202
2 của
UBND
huyện

546 546 546 546 150 150 48 48

4.3 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện
Chi Lăng đến năm 2030

Huyện
Chi Lăng 2022

2429/Q
Đ-

UBND
ngày

21/7/202
2 của
UBND
huyện

494 494 494 494 0 351 351

4.4 Thống kê đất đai huyện Chi Lăng năm 2022 Huyện
Chi Lăng

2022-
2023

6033/Q
Đ-

UBND
ngày

30/12/20
21 của
UBND
huyện

486 486 100 100 330 330

4.5 Thống kê đất đai năm 2023 Huyện
Chi Lăng 2023

4617/Q
Đ-

UBND
ngày

26/10/20
23 của
UBND
huyện

461 461 150 150 311 311

4.6 Lập Kế hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng
năm 2024

Huyện
Chi Lăng 2023

3196/Q
Đ-

UBND
ngày

26/7/202
3 của
UBND
huyện

1.103 1.103 200 200 853 853

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
KC-
HT

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số
Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn khác
và dân
góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn

khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

Vốn
khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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4.7

Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa
chính, đăng ký đất đai trên địa bàn huyện
(xử lý các biến động đất đai hoặc sai sót
trong quá trình lập bản đồ địa chính) (ghi từ
tiền sử dụng đất)

Huyện
Chi Lăng

2023-
2025

3713/Q
Đ-

UBND
ngày

24/8/202
4

652 652 100 100 502 502

b Dự án khởi công mới 5.599 5.599 2.465 2.465

5.1 Lập Kế hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng
năm 2025

Huyện
Chi Lăng 2024 1437 1437 500 500

5.2 Kiểm kê đất đai năm 2024 trên địa bàn
huyện Chi Lăng

Huyện
Chi Lăng

2024-
2025 2937 2937 1465 1465

5.3

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm
nghiệp tỷ lệ 1/10.000 thị trấn Đồng Mỏ và
lập cơ sở dữ liệu đất đai đối với đất lâm
nghiệp thị trấn Đồng Mỏ

Huyện
Chi Lăng

2024-
2025 1225 1.225 500 500

5 Đối ứng CTMTQG XD NTM 2.400 2.400
6 Đối ứng CTMTQG vùng ĐB DTTS và

MN
6.000 6.000

III Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới 99.168 0 65.972 29.986 3.210 0 99.168 0 65.972 29.986 3.210 0 25.926 0 14.407 8.946 2.573 0 22.844 0 16.354 6.490 0

1 Xã điểm NTM 2021 28.505 - 21.255 7.000 250 - 28.505 - 21.255 7.000 250 - 6.625 - 6.625 - - - 1.550 - 0 1.550 -

1.1 Bê tông tuyến đường Làng Hăng, xã Quan
Sơn

Xã Quan
Sơn 2021 1.387 837 500 50 1.387 837 500 50 - 200 200

1.2 Xây dựng nhà văn hóa xã Quan Sơn Xã Quan
Sơn 2021 2.450 2.000 400 50 2.450 2.000 400 50 600 600 150 150

1.3 Trường Mầm non xã Quan Sơn Xã Quan
Sơn 2021 10.568 7.918 2.600 50 10.568 7.918 2.600 50 2.700 2.700 500 500

1.4 Đầu tư cơ sở vật chất Trường Tiểu học xã
Quan Sơn (Điểm trường chính)

Xã Quan
Sơn 2021 10.450 7.800 2.600 50 10.450 7.800 2.600 50 2.700 2.700 500 500

1.5
Xây dựng nhà lớp học và phòng chờ điểm
trường Làng Thượng, Trường Tiểu học xã
Quan Sơn

Xã Quan
Sơn 2021 3.650 2.700 900 50 3.650 2.700 900 50 625 625 200 200

2 Xã điểm nông thôn mới 2022 38.792 - 18.386 17.446 2.960 - 38.792 - 18.386 17.446 2.960 - 11.519 - - 8.946 2.573 - 9.739 - 8.099 1.640 -

2.1 Đường  trục xã Tồng Nọt - Nà Nưa - Lũng
Tắng, Thượng Cường

Xã
Thượng
Cường

2022

1773/Q
Đ-

UBND
ngày

26/5/202
2

1.820 420 1.200 200,000 1.820 420 1.200 200,000 900 750 150,000 100 100,0

2.2 Đường liên thôn Khòn Sâu - Lũng Ca - Lũng
Luông, xã Thượng Cường

Xã
Thượng
Cường

2022

1696/Q
Đ-

UBND
ngày

16/5/202
2

2.646 896 1.500 250,000 2.646 896 1.500 250,000 1.200 1.000 200,000 200 200,0

2.3 Đường Làng Nong - Lũng Luông, xã
Thượng Cường

Xã
Thượng
Cường

2022

1632/Q
Đ-

UBND
ngày

09/5/202
2

4.277 2.150 1.990 137,000 4.277 2.150 1.990 137,000 1.190 990 200,000 1.200 1.200,0

2.4 Đường Làng Nong, xã Thượng Cường
Xã

Thượng
Cường

2022

1776/Q
Đ-

UBND
ngày

26/5/202
2

1.870 820 850 200,000 1.870 820 850 200,000 550 400 150,000 500 500,0

2.5 Trường TH&THCS xa ̃Thượng Cường
Xã

Thượng
Cường

2022

1617/Q
Đ-

UBND
ngày

06/5/202
2

10.866 5.500 4.516 850,000 10.866 5.500 4.516 850,000 3.316 2.516 800,000 3.400 2.500,0 900

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
KC-
HT

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số
Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn khác
và dân
góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn

khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

Vốn
khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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2.6 Trường Mầm non xã Thượng Cường và 01
phòng học Điểm trường Tồng Nọt

Xã
Thượng
Cường

2022

1638/Q
Đ-

UBND
ngày

10/5/202
2

6.800 3.600 2.700 500,000 6.800 3.600 2.700 500,000 1.650 1.200 450,000 1.739 999,0 740

2.7 Phân Trường Tồng Nọt, Trường TH&THCS
xã Thượng Cường

Xã
Thượng
Cường

2022

1616/Q
Đ-

UBND
ngày

06/5/202
2

1.340 550 640 150,000 1.340 550 640 150,000 340 240 100,000 300 300,0

2.8 Nhà văn hóa xã Thượng Cường
Xã

Thượng
Cường

2022

1673/Q
Đ-

UBND
ngày

16/5/202
1

3.710 1.750 1.710 250,000 3.710 1.750 1.710 250,000 910 710 200,000 1.000 1.000,0

2.9 Đầu tư cơ sở vật chất Trường Mầm non xã
Thượng Cường (Phân trường Đoàn Kết)

Xã
Thượng
Cường

2022

1631/Q
Đ-

UBND
ngày

09/5/202
2

2.943 1.400 1.320 223,000 2.943 1.400 1.320 223,000 893 720 173,000 700 700,0

2.10 Đầu tư cơ sở vật chất Trường TH&THCS xã
Thường Cường (Phân trường Đoàn Kết)

Xã
Thượng
Cường

2022

1517/Q
Đ-

UBND
ngày

25/4/202
2

2.520 1.300 1.020 200,000 2.520 1.300 1.020 200,000 570 420 150,000 600 600,0

3 Xã điểm nông thôn mới 2023 31.871 - 26.331 5.540 - - 31.871 - 26.331 5.540 - - 7.782 - 7.782 - - - 11.555 - 8.255 3.300 -

3.1 Sửa chữa, nâng cấp Đường Nà Lóong (ĐT
234-QL1)

Xã Nhân
Lý 2023 2.200 2.200 - 2.200 2.200 - 800 800 1.150 750,0 400

3.2 Bê tông đường trục xã Khun Tiếm Xã Nhân
Lý 2023 1.500 1.500 - 1.500 1.500 - 500 500 1.000 700,0 300

3.3 Xây dựng nhà văn hóa xã Nhân Lý Xã Nhân
Lý 2023 3.700 3.250 450 - 3.700 3.250 450 - 1.250 1.250 1.200 700,0 500

3.4 Trường Mầm non xã Nhân Lý Xã Nhân
Lý 2023 12.072 9.982 2.090 - 12.072 9.982 2.090 - 2.482 2.482 3.800 2.900,0 900

3.5 Trường TH xã Nhân Lý Xã Nhân
Lý 2023 10.899 7.899 3.000 - 10.899 7.899 3.000 - 2.250 2.250 3.605 2.705,0 900

3.6 Cải tạo, nâng cấp Chợ Nhân Lý Xã Nhân
Lý 2023 1.500 1.500 - 1.500 1.500 - 500 500 800 500,0 300

IV
Chương   trình   mục   tiêu   quốc   gia   phát
triển  kinh  tế-xã  hội  vùng đồng bào Dân
tộc thiểu số và miền núi

184.923 0 183.995 0 928 0 138.617 0 138.254 0 363 0 69.870 0 64.522 4.931 417 0 52.864 0 52.595 0 0

1 Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất
ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 5.956 - 5.660 - 296 - 2.700 - 2.700 - - - - - - - - - 2.969 - 2.969 - -

a Công trình thanh toán vốn 2.700 - 2.700 - - - 2.700 - 2.700 - - - - - - - - - 9 - 9 - -

1.1 Công trình nước sạch sinh hoạt tập trung
thôn Nà Pất, xã Chiến Thắng

xã Chiến
Thắng 2023 2.700 2.700 2.700 2.700 - 9 9

b Khởi công mới năm 2023 3.256 2.960 -  296 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2.960 -  2.960 -  -  

1.2 Hỗ trợ Đất ở Các xã
vùng III 2024 176 160 16 160 160

1.3 Hỗ trợ nhà ở Các xã,
TT 2024 3.080 2.800 280 2.800 2.800

2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn
định dân cư ở những nơi cần thiết 33.041 0 33.041 0 0 0 23.441 0 23.441 0 0 0 13.700 0 8.352 4.931 417 0 10.031 0 10.031 0 0

a Công trình thanh toán vốn 23.441 0 23.441 0 0 0 23.441 0 23.441 0 0 0 13.700 0 8.352 4.931 417 0 7.100 0 7.100 0 0

2.1 Trường TH xã Bắc Thủy (Điểm trường
Khuối Kháo)

Xã Bắc
Thủy 2022 1.499 1.499 1.499 1.499 1.315 300 1.000 15 -

2.2 Trường THCS xã Bắc Thủy Xã Bắc
Thủy 2022 8.467 8.467 8.467 8.467 7.081 3.000 3.931 150 500 500

2.3 Trường Mầm non xã Bắc Thủy Bắc
Thủy

2023 6.982 6.982 6.982 6.982 2.624 2.500 124 3.600 3.600

2.4 Đầu tư cơ sở vật chất Trường Tiểu học xã
Bằng Hữu

Bằng
Hữu 2023 4.993 4.993 4.993 4.993 1.871 1.782 89 2.600 2.600

2.5 Mở mới đường từ nhà văn hóa thôn Khuối
Kháo đến phân trường tiểu học

Bắc
Thủy 2023 1.500 1.500 1.500 1.500 809 770 39 400 400
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b Khởi công mới năm 2023 9.600 - 9.600 - - - - - - - - - - - - - - - 2.931 - 2.931 - -

2.6 Bê tông tuyến đường Kéo Phầy - Pá Tào -
Lũng Đẩy, xã Bằng Hữu

Bằng
Hữu 2024 1.100 1.100 431 431

2.7 Trường TH&THCS xã Bằng Hữu Bằng
Hữu

2024 8.500 8.500 2.500 2.500

3
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tấng thiết yếu,
phục vụ sản xuất , đời sống trong vùng
đồng bào DTTS và miền núi

122.476 0 122.476 0 0 0 89.476 0 89.476 0 0 0 46.676 0 46.676 0 0 0 32.990 0 32.990 0 0

a Công trình thanh toán vốn 89.476 0 89.476 0 0 0 89.476 0 89.476 0 0 0 46.676 0 46.676 0 0 0 16.260 0 16.260 0 0

3.1 Trường TH&THCS xã Lâm Sơn Xã Lâm
Sơn 2.022 8.500 8.500 8.500 8.500 6.900 6.900 1.340 1.340

3.2 Trường TH xã Bắc Thủy (Điểm trường Rạng
Đông)

Xã Bắc
Thủy 2022 3.500 3.500 3.500 3.500 2.906 2.906 500 500

3.3 Đường Nà Pò - Kéo Phầy, Bằng Hữu Xã Bằng
Hữu 2.022 2.000 2.000 2.000 2.000 1.570 1.570 300 300

3.4 Đường Kéo Phầy - Pá Tào, xã Bằng Hữu Xã Bằng
Hữu 2.022 1.700 1.700 1.700 1.700 1.210 1.210 400 400

3.5 Đường Bản Lăm - Thiên Cần, xã Liên Sơn  Xã Liên
Sơn 2022 4.000 4.000 4.000 4.000 2.828 2.828 900 900

3.6 Đường thôn Phai Mò, xã Vân An Xã Vân
An 2.022 2.800 2.800 2.800 2.800 2.020 2.020 600 600

3.7 Đường Suối Phầy, xã Hữu Kiên Xã Hữu
Kiên 2.022 4.000 4.000 4.000 4.000 2.985 2.985 800 800

3.8 Đường Bản Dù - Tình Lùng, xã Vân Thủy Xã Vân
Thủy 2.022 1.800 1.800 1.800 1.800 1.310 1.310 100 100

3.9 Đường Nà Dạ - Nà Nhì, xã Chiến Thắng Xã Chiến
Thắng 2.022 3.200 3.200 3.200 3.200 2.220 2.220 200 200

3.10 Trường TH xã Vân An (Trường chính +
Điểm trường Hồng Tân)

Xã Vân
An 2.022 5.000 5.000 5.000 5.000 3.774 3.774 200 200

3.11 Bê tông hóa tuyến đường Trung Tâm - Tân
Minh - xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình

Xã Vân
An 2.023 876 876 876 876 404 404 400 400

3.12 Đường Tân Minh - Tân Long Xã Vân
An 2.023 1.800 1.800 1.800 1.800 725 725 900 900

3.13 Đường Nà Tình - Nà Mằn, xã Chiến Thắng xã Chiến
Thắng 2.023 1.500 1.500 1.500 1.500 609 609 800 800

3.14 Đường Cô Mìn - Nà Cải, xã Chiến Thắng xã Chiến
Thắng 2.023 3.000 3.000 3.000 3.000 1.155 1.155 1.600 1.600

3.15 Đường Nà Tình - Nà Pồ, xã Chiến Thắng xã Chiến
Thắng 2.023 1.000 1.000 1.000 1.000 420 420 460 460

3.16 Đường Bản Lăm - Hợp Đường, xã Liên Sơn  xã Liên
Sơn 2.023 1.800 1.800 1.800 1.800 735 735 860 860

3.17 Trường MN xã Chiến Thắng Chiến
Thắng 2.023 10.000 10.000 10.000 10.000 4.095 4.095 0

3.18 Nhà văn hóa xã Vân Thủy Vân
Thủy

2.023 4.000 4.000 4.000 4.000 1.680 1.680 1.200 1.200

3.19 Nhà văn hóa xã Chiến Thắng Chiến
Thắng 2.023 5.000 5.000 5.000 5.000 1.995 1.995 0

3.20 Trường mầm non xã Vân Thủy Vân
Thủy

2.023 6.000 6.000 6.000 6.000 100 100 3.000 3.000

3.21 Đầu tư cơ sở vật chất Trường THCS xã Vân
Thủy

Vân
Thủy 2.023 6.000 6.000 6.000 6.000 2.310 2.310 1.700 1.700

3.22 Đầu tư cơ sở vật chất Trường TH xã Chiến
Thắng

Chiến
Thắng 2.023 12.000 12.000 12.000 12.000 4.725 4.725 0

b Danh mục các dự án  dự kiến khởi công
mới 33.000 - 33.000 - - - - - - - - - - - - - - - 16.730 - 16.730 - -

3.23 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế xã
Vân Thủy Vân Thủy 2024 500 500 400 400

3.24 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế xã
Bằng Hữu Bằng Hữu 2024 500 500 400 400

3.25 Nhà văn hóa xã Bằng Hữu Xã Bằng
Hữu 2024 4.000 4.000 2.000 2.000

3.26 Bê tông hóa tuyến đường Khòn Mon - Kéo
Sao, xã Vân An

Xã Vân
An 2024 0 0

3.27 Trường Mầm non xã Bằng Hữu Bằng Hữu 2024 7.000 7.000 3.500 3.500

3.28 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ xã Hữu
Kiên Hữu Kiên 2024 500 500 400 400

3.29 Trường Tiều học và Trung học cơ sở xã Liên
Sơn Liên Sơn 2024 7.000 7.000 3.500 3.500

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
KC-
HT

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số
Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn khác
và dân
góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn

khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

Vốn
khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Page 43

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3.30 Đường bê tông Co Hương, xã Hữu Kiên Hữu Kiên 2024 4.500 4.500 2.200 2.200

3.31 Đường bê tông Nà Chuối, thôn Làng Bu 1,
xã Lâm Sơn Lâm Sơn 2024 2.200 2.200 1.000 1.000

3.32 Trường Mầm non xã Vân An  Vân An 2024 5.000 5.000 2.430 2.430
3.33 Đường bê tông Thằm Nà, xã Hữu Kiên Hữu Kiên 2024 1.800 1.800 900 900

4 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực 23.000 0 22.637 0 363 0 23.000 0 22.637 0 363 0 9.494 0 9.494 0 0 0 6.432 0 6.432 0 0

a Công trình thanh toán vốn 23.000 - 22.637 - 363 - 23.000 - 22.637 - 363 - 9.494 - 9.494 - - - 6.432 - 6.432 - -

4.1 Trường PTDTBT THCS xã Hữu Kiên Xã Hữu
Kiên 2022 9.000 8.919 81 9.000 8.919 81 5.139 5.139 1.832 1.832,0

4.2 Trường PTDTBT THCS xã Vân An Vân An 2023 9.000 8.926 74 9.000 8.926 74 2.625 2.625 3.100 3.100,0

4.3 Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Hữu Kiên Xã Hữu
Kiên 2023 5.000 4.792 208 5.000 4.792 208 1.730 1.730 1.500 1.500,0

5
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn
hóa, truyền thống tốt đẹp các DTTS gắn
với phát triển du lịch

450 - 181 - 269 - - - - - - - - - - - - - 442 - 173 - -

a Danh mục các dự án  dự kiến khởi công
mới năm 2023 450 - 181 - 269 - - - - - - - - - - - - - 442 - 173 - -

5.1 Nhà văn hóa thôn Cốc Lùng, xã Bằng Hữu Xã Bằng
Hữu 2024 450 181 269 442 173

B
KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC
GIA

44.467 0 40.981 1.540 1.946 0 5.702 0 5.702 0 0 0 3.000 0 3.000 0 0 0 41.365 0 36.479 2.340 2.546

I

VỐN   SỰ   NGHIỆP   THỰC   HIỆN
CHƯƠNG   TRÌNH  MỤC   TIÊU   QUỐC
GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM
2024

7.528 0 7.308 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.528 0 7.308 0 220

1 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển
mô hình giảm nghèo 3.546 0 3.443 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.546 0 3.443 0 103

1.1 Dự án chăn nuôi ngựa bạch tại xã Bằng Hữu 2024 494 480 14 494 480 14

1.2 Dự án chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Gia
Lộc 2024 494 480 14 494 480 14

1.3 Dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Hòa Bình 2024 494 480 14 494 480 14

1.4 Dự chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Liên
Sơn 2024 309 300 9 309 300 9

1.5 Dự án chăn nuôi lợn thịt tại xã Mai Sao 2024 155 150 5 155 150 5

1.6 Dự án chăn nuôi lợn thịt, lợn nái tại xã
Thượng Cường 2024 206 200 6 206 200 6

1.7 Dự án chăn nuôi ngựa tại thôn Cốc Lùng xã
Bằng Hữu 2024 422 410 12 422 410 12

1.8 Dự án chăn nuôi lợn thịt và lợn nái tại xã
Vân An 2024 457 443 14 457 443 14

1.9 Dự án chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã
Lâm Sơn 2024 309 300 9 309 300 9

1.10 Dự án chăn nuôi lợn tại Thị trấn Đồng Mỏ 2024 206 200 6 206 200 6

2 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải
thiện dinh dưỡng 2.310 0 2.243 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.310 0 2.243 0 67

a
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất
trong lĩnh vực nông nghiệp (Các hoạt động
kinh tế)

1.893 0 1.838 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.893 0 1.838 0 55

2.1 Dự án chăn nuôi lợn sinh sản và thương
phẩm tại xã Bằng Mạc 2024 237 230 7 237 230,0 7,00

2.2 Dự án chăn nuôi ngựa tại xã Vân An 2024 494 480 14 494 480,0 14,00

2.3 Dự án hỗ trợ trồng và chăm sóc cây ớt tại xã
Vân An 2024 130 126 4 130 126,0 4,00

2.4 Dự án chăm sóc cây ăn quả trên địa bàn xã
Vạn Linh 2024 260 252 8 260 252,0 8,00

2.5 Dự án trồng và chăm sóc cây Na dai tại xã Y
Tịch 2024 309 300 9 309 300,0 9,00

2.6 Dự án chăn nuôi gia cầm tại xã Hữu Kiên 2024 463 450 13 463 450,0 13,00
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b Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng (Sự
nghiệp y tế, dân số và gia đình) 417 0 405 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 0 405 12

2.10 Nội dung thực hiện: Hoạt động đào tạo, tập
huấn 89 87,300 2,0

3 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp,
việc làm bền vững 524 0 508 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 508 0 16

3.1
Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề
nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (Sự
nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề)

524 508 16 524 508 16

4 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về
thông tin 581 0 564 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 0 564 0 17

a Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin 436 423 13 436 423 13

b Tiểu Dự án 2: Truyền thông giảm nghèo đa
chiều 145 141 4 145 141 4

5 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát,
đánh giá chương trình 567 0 550 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 0 550 0 17

a Tiểu Dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện
Chương trình 342 330 12 342 330 12

b Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá 225 220 5 225 220 5

II

VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC
GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU
SỐ VÀ MIỀN NÚI

27.219 0 25.921 0 1.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.219 0 25.921 0 1.298

1 Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất
ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 1.025 976 49 1.025 976 49

a Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 890 850 40 890 850 40

b Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 135 126 9 135 126 9

2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn
định dân cư ở những nơi cần thiết 229 219 10 229 219 10

3

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm
nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế
mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng
hóa theo chuỗi giá trị.

20.351 0 19.379 0 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.351 0 19.379 0 972

a
Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm
nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và
nâng cao thu nhập cho người dân

15.346 14.612 734 15.346 14.612,0 734

b

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo
chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc
đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu
hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi

5.005 4.767 238 5.005 4.767,0 238

4

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và
các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực
dân tộc

832 792 40 832 792 40

5 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực 1.765 0 1.681 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.765 0 1.681 0 84

a

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố
phát triển các trường phổ thông dân tộc nội
trú, trường phổ thông dân tộc bán trú ,
trường phổ thông có học sinh ở bán trú và
xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào
dân tộc thiểu số

1.033 984 49 1.033 984 49

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
KC-
HT

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số
Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn khác
và dân
góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn

khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

Vốn
khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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b

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục
nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho
người lao động vùng dân tộc thiểu số và
miền núi

211 201 10 211 201 10

c
Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực
cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương
trình ở các cấp

521 496 25 521 496 25

6
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu
số gắn với phát triển du lịch.

459 437 22 459 437 22

7

Dự án 7. Chăm sóc sức khỏe nhân dân,
nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc
thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ
em

1.494 1.423 71 1.494 1.423 71

8
Dự án 8. Thực hiện bình đẳng giới và giải
quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ
nữ và trẻ em

479 456 23 479 456 23

9
Dự án 9. Đầu tư phát triển nhóm dân tộc
thiểu số còn nhiều khó khăn và khó khăn
đặc thù

151 - 144 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 144 0 7

a
Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn
và hôn nhân cận huyết thống trong vùng
đồng bào DTTS và MN

151 144 7 151 144 7

10

Dự án 10. Truyền thông, tuyên truyền,
vận động trong vùng đồng bào DTTS và
miền núi, kiểm tra, giám sát đánh giá việc
tổ chức thực hiện chương trình

434 0 414 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 0 414 0 20

a

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình
tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy
tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp
pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào;
truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực
hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021-2030(sự nghiệp văn hóa thông
tin)

321 306 15 321 306 15

b

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin
hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảo bảo
an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi (sự nghiệp văn hóa thông tin)

16 16 16 16

c
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá,
đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương
trình (Sự nghiệp kinh tế)

97 92 5 97 92 5

III
VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC
GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

9.720 - 7.752 1.540 428 - 5.702 - 5.702 - - - 3.000 - 3.000 - - - 6.618 - 3.250 2.340 1.028

1

Nội dung thành phần số 01: Nâng cao
hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng
nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng
cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn
gắn với quá trình đô thị hoá

3.002 - 3.002 - - - 3.002 - 3.002 - - - 1.700 - 1.700 - - - 1.300 - 500 800 -

1.1

Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới
và triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây
dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa,
đô thị hóa

3.002 3.002 3.002 3.002 1.700 1.700 1.300 500 800

Quy hoạch chung xây dựng xã Vân An,
huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2030 267 267 267 267 200 200 67 67

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
KC-
HT

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số
Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn khác
và dân
góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn

khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

Vốn
khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện
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Quy hoạch chung xây dựng xã Bằng Hữu,
huyện Chi Lăng  giai đoạn 2021-2030 267 267 267 267 200 200 67 67
Quy hoạch chung xây dựng xã Bắc Thủy,
huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2030 267 267 267 267 200 200 67 67
Quy hoạch chung xây dựng xã Hữu Kiên,
huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2030 267 267 267 267 200 200 67 67
Quy hoạch chung xây dựng xã Liên Sơn,
huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2030 267 267 267 267 200 200 67 67
Quy hoạch chung xây dựng xã Lâm Sơn,
huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2030 267 267 267 267 200 200 67 67
Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Thượng
Cường 700 700 700 700 500 500 200 0 200

Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Nhân
Lý 700 700 700 700 698 98 600

2

Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ
tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện
đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và
kết nối các vùng miền

865 0 500 90 275 0 865 0 500 90 275

Nội dung 02: Hoàn thiện và nâng cao chất
lượng hệ thống thủy lợi và phòng chống
thiên tai cấp xã, huyện, đảm bảo bền vững
và thích ứng với biến đổi khí hậu

100 100 100 100

Nội dung 09: Phát triển, hoàn thiện hệ thống
cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông
nghiệp, nông thôn

765 400 90 275 765 400 90 275

3

Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực
hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành NN,
PTKTNT; triển khai mạnh mẽ Chương
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…

3.500 0 3.200 300 0 0 2.700 0 2.700 0 0 0 1.300 0 1.300 0 0 0 2.100 0 1.200 300 600

Nội dung 02: XD và PT hiệu quả các
VNLTT, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng
lực chế biến và bảo quản nông sản theo các
MHLK SX theo chuỗi giá trị …

2.700 2.700 2.700 2.700 1.300 1.300 1.300 700 600

Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi
xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế
vùng miền …

300 300 0 0 300 300

Nội dung 06: Nâng cao hiệu quả hoạt động
của các hệ thống kết nối, xúc tiến tiêu thụ
nông sản;…

200 200 0 0 200 200

Nội dung 09: Tiếp tục nâng cao chất lượng
đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn
với nhu cầu của thị trường; hỗ trợ thúc đẩy
và phát triển các mô hình khởi nghiệp, sáng
tạo ở nông thôn.

300 300 0 0 300 300

4
Nội dung thành phần số 05: Nâng cao
chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức
khỏe người dân nông thôn

155 0 120 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 120 0 35

Nội dung 1: Tiếp tục nâng cao chất
lượng, phát triển giáo dục ở nông
thôn …

155 120 35 155 120 35

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
KC-
HT

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số
Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn khác
và dân
góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn

khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

Vốn
khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện
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5

Nội dung thành phần số 06: Nâng
cao chất lượng đời sống văn hóa
của người dân nông thôn; bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống theo hướng bền vững
gắn với phát triển du lịch nông
thôn

318 0 300 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 0 300 0 18

Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động
của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ
sở;…

318 300 18 318 300 18

6

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao
chất lượng môi trường; xây dựng cảnh
quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp,
an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan
truyền thống của nông thôn Việt Nam

1.350 0 300 950 100 1.350 0 300 950 100

Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng
dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức
phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn
trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định;
phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại
chất thải tại nguồn phát sinh

100 100 100 100

Nội dung 02: Thu gom, tái chế, tái sử dụng
các loại chất thải theo nguyên lý tuần hoàn;
tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa
trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư
nghiệp ở Việt Nam; xây dựng cộng đồng dân
cư không rác thải nhựa

200 200 200 200

Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh
quan truyền thống của nông thôn Việt Nam;
tăng tỷ lệ trồng hoa, cây xanh phân tán gắn
với triển khai Đề án trồng một tỷ cây xanh
giai đoạn 2021 - 2025…

700 700 700 700

Nội dung 06: Tăng cường quản lý an toàn
thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản
xuất, kinh doanh thực phẩm; đảm bảo vệ
sinh môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản; cải thiện vệ sinh hộ gia đình

50 50 50 50

Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương
trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an
toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn
trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”

300 100 200 300 100 200

7

Nội dung thành phần số 09: Nâng cao
chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị
- xã hội trong xây dựng NTM

180 0 180 0 0 0 180 0 180 0 0

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ
trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-
2025”

80 80 80 80

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
KC-
HT

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số
Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn khác
và dân
góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn

khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

Vốn
khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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Nội dung số 05: Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt
đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt
Nam; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng
gia đình 5 không, 3 sạch”

100 100 100 100

8

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường
công tác giám sát, đánh giá thực hiện
Chương trình; nâng cao năng lực xây
dựng NTM; truyền thông về xây dựng
NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả
nước chung sức xây dựng NTM

350 0 150 200 0 0 350 0 150 200 0

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu
quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết
quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ
thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện
đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình…

150 150 150 150

Nội dung 03: Đào tạo, tập huấn nhằm nâng
cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của
người dân và cộng đồng về phát triển kinh tế
nông nghiệp và xây dựng NTM

200 200 200 200

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
KC-
HT

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024

Số
Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn khác
và dân
góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS huyện
Vốn

khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

Vốn
khác và
dân góp

Ngoài
nước NSTW

Ngân
sách cấp
tỉnh

NS
huyện

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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Đơn vị: Triệu đồng

Vốn
khác
và
dân
góp

28
269
269

0

0

0

0
0
0

Biểu số 92/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện Chi Lăng)

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn
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Vốn
khác
và
dân
góp

28

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn
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Vốn
khác
và
dân
góp

28

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn
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0

-

-

Vốn
khác
và
dân
góp

28

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn
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-

269

Vốn
khác
và
dân
góp

28

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn
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-

0

Vốn
khác
và
dân
góp

28

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn
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269

269

269

0

0

Vốn
khác
và
dân
góp

28

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn
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0

Vốn
khác
và
dân
góp

28

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn
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-

Vốn
khác
và
dân
góp

28

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn
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0

Vốn
khác
và
dân
góp

28

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn
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0

Vốn
khác
và
dân
góp

28

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn

Page 60

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



0

Vốn
khác
và
dân
góp

28

Kế hoạch vốn năm 2024

Chia theo nguồn vốn
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